
PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CƠ SỞ 

(Kèm theo Kết luận số           /KL-SYT ngày    /7/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

STT Tên TBYT Nhà sản xuất Nhà phân phối Số công bố/ĐKLH Phân 

loại 

Ghi chú 

1  Dụng cụ hút mũi 

Nasal Aspirator 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

180002113/PCBA-

HN 

A  

2  Bơm sử dụng 1 lần 

Tana 20ml 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

2100061 

ĐKLH/BYT-TB-

CT 

B  

3  Bơm sử dụng 1 lần 

Tana 10ml 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

2100061 

ĐKLH/BYT-TB-

CT 

B  

4  Bơm sử dụng 1 lần 

Tana 3ml 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

2100061 

ĐKLH/BYT-TB-

CT 

B  

5  Bơm sử dụng 1 lần 

Tana 1ml 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

2100061 

ĐKLH/BYT-TB-

CT 

B  

6  Bơm sử dụng 1 lần 

Tana 5ml 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

2100061 

ĐKLH/BYT-TB-

CT 

B  

7  Bơm sử dụng 1 lần 

Tana 50ml 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

180000133/PCBA-

HN 

A  

8  Bơm cho ăn Tana 

50ml 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

180000136/PCBA-

HN 

A  

9  Gạc phẫu thuật Tana 

10x10x8 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

180000135/PCBA-

HN 

A  

10  Que đè lưỡi gỗ Tana Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần 180000507/PCBA- A  



Tanaphar Tanaphar HN 

11  Bộ bơm cánh bướm 

Tanako 25G 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

2100092ĐKLH/B

YT-TB-CT 

B  

12  Bộ bơm cánh bướm 

Tanako 23G 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

2100092ĐKLH/B

YT-TB-CT 

B  

13  Kim tiêm 20G Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

07/2018/BYT-TB-

CT 

A  

14  Kim tiêm 23G Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

07/2018/BYT-TB-

CT 

A  

15  Kim tiêm 26G Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

07/2018/BYT-TB-

CT 

A  

16  Que thử xét nghiệm 

định tính HCG 

Quickseven 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

SPCĐ-TTB-311-

17 

B  

17  Que thử thai Chip – 

Chips 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty TNHH 

Nhất Nhất 

SPCĐ-TTB-306-

17 

B  

18  Dụng cụ phát hiện thai 

sớm Ametick 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty TNHH 

Nhất Nhất 

SPCĐ-TTB-305-

17 

B  

19  Băng dính cá nhân 

Ugo Tana 19x72mm 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

180002115/PCBA-

HN 

A  

20  Băng dính cá nhân 

Ugo Tana 38x72mm 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

180002115/PCBA-

HN 

A  

21  Dụng cụ phát hiện 

ngày rụng trứng LH-

Tana 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

220000703/PCBB-

BYT 

B  

22  Nhiệt kế điện tử 

Tanako 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

180000376/PCBA-

HN 

A  

23  Băng dính cuộn vải 

lụa y tế Ugotana 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

180002116/PCBA-

HN 

A  



24  Chỉ nha khoa Oraltana Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

18000139/PCBA-

HN 

A  

25  Nhiệt kế Tokyo Jiangsu Yuyue 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd. PR. China 

Công ty TNHH 

Dược và TTBYT 

Đại Việt 

220000029/PCBB-

HN 

B  

26  Găng tay y tế có bột 

HB Glove (size S) 

Công ty Sri 

Trang (Thái Lan) 

Công ty TNHH 

Thiết bị vật tư 

Hoàng Bảo 

210001604/PCBA-

HN 

A  

27  Găng tay y tế có bột 

HB Glove (size M) 

Công ty Sri 

Trang (Thái Lan) 

Công ty TNHH 

Thiết bị vật tư 

Hoàng Bảo 

210001604/PCBA-

HN 

A  

28  Băng chun 3 móc Công ty TNHH 

Dụng cụ y khoa 

trang phục lót 

Quang Mậu 

 18000200/PCBA-

HCM 

 

A 

 

29  Dây chuyền AM Hunan Luzhou 

Co.,LTD 

Công ty CP Dược 

phẩm và TTBYT 

An Phú 

22000002/PCBB-

HN 

B  

30  Bao cao su Sure  Công ty TNHH 

Dược phẩm Tatra 

05/170000074/PC

BPL-BYT 

C  

31  Que thử đường huyết 

On-call Plus 

Acon Biotech Công ty Cổ phần 

Á Châu 

104NK/BYT-TB-

CT 

C  

32  Máy đo tiểu đường 

On-call Plus 

Acon Biotech Công ty Cổ phần 

Á Châu 

40PL-

MDC/PCBPL-

BYT 

C  

33  Xịt họng Nhất Nhất Công ty TNHH 

Nhất Nhất 

Công ty TNHH 

Nhất Nhất 

200000010/PCBA-

LA 

A  

34  Dán hạ sốt Vidugo Công ty TNHH Công ty TNHH 190001205/PCBA- A  



Cool TM TTBYT Việt 

Đức 

TM TTBYT Việt 

Đức 

HCM 

35  Nước biển sâu Xisat Merap Merap 719/2017/PCBA-

YTHY 

A  

36  Dán hạ sốt Aikido gel Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Thiên Ân 

Công ty TNHH 

Dược phẩm Thiên 

Ân 

210000095/PCBA-

BN 

A  

37  Dermatix Ultra gel Hanson Medical 

Inc. 

Công ty TNHH 

Thương mại & 

Dược phẩm Sang 

180000282/PCBA-

HN 

A  

38  Xịt họng Xuyên Tâm 

Liên Nano Bạc HV 

Công ty CP Y 

dược Hùng 

Vương 

Công ty CP Y 

dược Hùng 

Vương 

220000116/PCBA-

HD 

A  

39  Kem bôi trĩ Hemotreat 

H 

SC Global Treat 

SPL 

Công ty TNHH 

DKSH Việt Nam 

3690PL-

TTDV/170000027/

PCPL-BYT 

D  

40  Xịt chống sâu răng 

Royal TVX 

Công ty TNHH 

Thái Vạn Xuân 

Công ty TNHH 

Thái Vạn Xuân 

210000116/PCBA-

HD 

A  

41  Miếng dán hạ sốt 

Sakura 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

Công ty Cổ phần 

Tanaphar 

180000132/PCBA-

HN 

A  

42  Cồn 90
0
 Ninmed Công ty TNHH 

Ninmed 

Công ty TNHH 

Ninmed 

220000003/PCBA-

NA 

A  

43  Cồn 70
0
 Ninmed Công ty TNHH 

Ninmed 

Công ty TNHH 

Ninmed 

220000002/PCBA-

NA 

A  
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